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Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Bùi Thị Bích Huyện 18/09/1998 Nữ SXCT 50507856 Hòa Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Phương 08/07/1994 Nam SXCT 51000023 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Thị Như 24/06/2000 Nữ SXCT 91211322 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Tăng Văn Phong 29/01/2001 Nam SXCT 50501970 Hải Dương Không khám sức khỏe

5 M-5 Trần Nhựt Tâm 03/04/1997 Nam SXCT 50524520 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Nguyên 14/08/2001 Nam SXCT 51000165 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

7 M-7 Hồ Văn Hảo 06/08/1998 Nam SXCT 50515437 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 M-8 Hoàng Phi Hùng 20/08/1998 Nam SXCT 50519495 Quảng Bình Không khám sức khỏe

9 M-9 Phan Văn Quang 12/04/1992 Nam SXCT 50516321 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Văn Điểu 25/08/1991 Nam SXCT 50521328 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

11 M-11 Phạm Trọng Hà 11/07/2000 Nam SXCT 51000039 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Hiền 24/11/2003 Nam SXCT 50523804 Đồng Nai Không khám sức khỏe

13 M-13 Lương Hữu Thanh 26/09/2000 Nam SXCT 50502219 Hải Dương Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Nam 25/06/1994 Nam SXCT 51000043 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Gia Hân 28/09/2001 Nữ SXCT 51112406 Bến Tre Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Thị Lương 01/07/2001 Nữ SXCT 91214641 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Đào Thị Bảo Vi 22/07/1998 Nữ SXCT 51102386 Phú Thọ Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Đăng Huấn 15/02/1996 Nam SXCT 51106278 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Trần Ngọc Huy 28/01/2000 Nam SXCT 51106279 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Phạm Văn Điệp 13/12/1990 Nam SXCT 90900442 Thái Bình Khám sức khỏe

21 M-21 Hoàng Thị Huyền 10/12/1992 Nữ SXCT 91200237 Hà Nội Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thị Lê 18/09/1992 Nữ SXCT 91206835 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Thị Trang 06/09/1990 Nữ SXCT 91206504 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

24 M-24 Võ Văn Tú 14/11/1994 Nam SXCT 90900569 Nghệ An Khám sức khỏe

25 M-25 Phạm Thị Thanh 20/07/2004 Nữ SXCT 51111377 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

26 M-26 Trần Thị Trúc Phương 02/08/2004 Nữ SXCT 51111386 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

27 M-27 Lê Văn Tuấn 15/04/1995 Nam SXCT 50511560 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thế Mạnh 23/08/1994 Nam SXCT 50510791 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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29 M-29 Vũ Thị Thuỷ 01/12/1983 Nữ SXCT 90900097 Lao động CBT Khám sức khỏe

30 M-30 Lê Văn Ánh 01/09/1989 Nam SXCT 90900182 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 M-31 Bùi Quyết Thắng 24/10/1988 Nam SXCT 51102645 Phú Thọ Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Bá Dũng 02/07/1989 Nam SXCT 51111826 TP Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

33 M-33 Bùi Văn Dương 06/10/1993 Nam SXCT 50507106 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

34 M-34 Phạm Đình Hội 30/08/2002 Nam SXCT 51000158 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

35 M-35 Tạ Hữu Tú 08/07/1994 Nam SXCT 51000048 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

36 M-36 Phạm Thị Oanh 20/10/1994 Nữ SXCT 50111232 Ninh Bình Không khám sức khỏe

37 M-37 Trần Thị Thu Hà 18/11/1999 Nữ SXCT 91210270 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Văn Giáp 24/06/1998 Nam SXCT 51000061 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Ngọc Hoàn 11/11/2001 Nam SXCT 50509760 Ninh Bình Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Trọng Hào 18/07/1996 Nam SXCT 50505250 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Minh Hải 13/06/1997 Nam SXCT 50513334 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Lê Xuân Hải 18/04/2000 Nam SXCT 50510785 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Viên Hữu Hoàng 01/02/2002 Nam SXCT 50512371 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Phạm Phương Duy 18/06/1994 Nam SXCT 50509390 Ninh Bình Không khám sức khỏe

45 M-45 Trần Minh Tuấn 30/11/1999 Nam SXCT 50520066 Quảng Trị Không khám sức khỏe

46 M-46 Bùi Tuấn Anh 08/03/1997 Nam SXCT 50521303 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Thế Tài 08/09/1997 Nam SXCT 50515620 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Ngọc Anh 10/07/2004 Nam SXCT 51105578 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Trương Khắc Cường 08/03/2004 Nam SXCT 51105575 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Hoàng Văn Toàn 14/10/1985 Nam SXCT 51000173 Hải Phòng Không khám sức khỏe

51 M-51  Đoàn Mạnh Cường 04/10/2001 Nam SXCT 51000090 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

52 M-52 Lê Minh Khang 12/10/1997 Nam SXCT 50524351 Tiền Giang Không khám sức khỏe

53 M-53 Lê Trọng Huy 10/10/1989 Nam SXCT 50518956 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Thanh Lâm 18/02/1995 Nam SXCT 51000035 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Phúc An 03/01/2003 Nam SXCT 50516343 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Dương Văn Trường 18/10/1996 Nam SXCT 50501749 Hải Dương Không khám sức khỏe

57 M-57 Phan Sỹ Ba 15/03/1992 Nam SXCT 51107720 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Lê Văn Tiến 04/07/2004 Nam SXCT 51000059 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Chiến 27/02/2001 Nam SXCT 51000054 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe



60 M-60 Nguyễn Đình Huy 26/09/2000 Nam SXCT 50515935 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Ngọc Sơn 11/08/2002 Nam SXCT 51000190 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Thị Xuân Thu 01/09/2004 Nữ SXCT 51103227 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

63 M-63 Phạm Thị Hà 29/10/2003 Nữ SXCT 51104012 Thái Bình Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Văn Khang 30/07/1998 Nam SXCT 51107752 Nghệ An Khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Mạnh 26/02/2005 Nam SXCT 50514820 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Phạm Xuân Ban 17/10/1999 Nam SXCT 50516646 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Bùi Văn Lĩnh 10/01/1999 Nam SXCT 50509891 Ninh Bình Không khám sức khỏe

68 M-68 Ninh Công Bắc 18/08/1994 Nam SXCT 50509869 Ninh Bình Không khám sức khỏe

69 M-69 Phạm Văn Hòa 01/12/1989 Nam SXCT 50508714 Thái Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Viết Cường 08/03/1987 Nam SXCT 50509006 Thái Bình Không khám sức khỏe

71 M-71  Nguyễn Đình Tiến 12/04/2000 Nam SXCT 51000113 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

72 M-72 Đỗ Xuân Sơn 26/08/1997 Nam SXCT 51000006 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

73 M-73 Hoàng Văn Khánh 26/08/2003 Nam SXCT 50503665 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Minh Kiệt 10/05/2000 Nam SXCT 50523658 Bình Dương Không khám sức khỏe

75 M-75 Lê Đức Lương 09/04/2001 Nam SXCT 50510377 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76 Lưu văn sơn 20/04/1998 Nam SXCT 50515355 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Thị Trà Giang 24/12/2000 Nữ SXCT 91214354 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-78 Phan Thị Ngọc Uyên 14/10/2000 Nữ SXCT 91215456 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Phùng Thị Hồng Nhung 28/06/2000 Nữ SXCT 51100085 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-80 Trần Thị Nga 21/09/2001 Nữ SXCT 91215142 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Trần Ngọc Hội 25/11/1992 Nam SXCT 91214121 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn T. Ánh Huyền 25/08/1990 Nữ SXCT 51110755 Quảng Nam Không khám sức khỏe

83 M-83 Thái Thị Quỳnh 13/10/1994 Nữ SXCT 51107084 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Hoàng Diễm Quỳnh 25/11/2001 Nữ SXCT 91203809 Yên Bái Không khám sức khỏe

85 M-85 Bùi Đức Hoành 08/01/2001 Nam SXCT 50520197 Quảng Trị Không khám sức khỏe

86 M-86 Đỗ Minh Tiến 09/09/2003 Nam SXCT 50509657 Ninh Bình Không khám sức khỏe

87 M-87 Đỗ Tiến Dũng 07/08/1999 Nam SXCT 50509708 Ninh Bình Không khám sức khỏe

88 M-88 Phạm Văn Văn 15/03/2002 Nam SXCT 50509665 Ninh Bình Không khám sức khỏe

89 M-89 Trịnh Bá Dũng 08/01/2000 Nam SXCT 50515655 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90 Trương Đình Hiền 08/01/2000 Nam SXCT 50519716 Quảng Bình Không khám sức khỏe



91 M-91 Nguyễn Vinh Hưng 16/12/2001 Nam SXCT 51000067 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

92 M-92 Huỳnh Anh Tơ 17/03/1996 Nam SXCT 50521673 Bình Định Không khám sức khỏe

93 M-93 Nghiêm Xuân Tuấn 22/12/1995 Nam SXCT 50510671 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Vũ Văn Quyền 04/05/1992 Nam SXCT 50511137 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Đình Khánh 09/09/2000 Nam SXCT 51101202 Hưng Yên Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Thế Anh 08/03/1999 Nam SXCT 50508209 Nam Định Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Công Trường 13/08/1999 Nam SXCT 51100628 Hải Phòng Khám sức khỏe

98 M-98 Trịnh Văn Chuẩn 10/10/1992 Nam SXCT 50515336 Nghệ An Không khám sức khỏe

99 M-99  Bùi Thừa Phong 28/04/2003 Nam SXCT 51000083 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

100 M-100 Cao Văn Thuận 15/08/1988 Nam SXCT 51000104 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 M-101 Hoàng Nguyên Tố 10/10/1987 Nam SXCT 90900109 Nghệ An Khám sức khỏe

102 M-102 Đoàn Tuấn Anh 11/08/2004 Nam SXCT 50502719 Hưng Yên Không khám sức khỏe

103 M-103 Hoàng Danh Đức 08/11/1995 Nam SXCT 50515632 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Nam Long 13/03/1993 Nam SXCT 50515095 Nghệ An Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Hoàng Phi 19/12/1996 Nam SXCT 50522393 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

106 M-106 Phùng Lam Phương 16/09/1993 Nam SXCT 50518808 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-107 Trịnh Duy Nam 26/04/2002 Nam SXCT 51000028 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

108 M-108 Hà Ngọc Thông 30/11/1997 Nam SXCT 50515119 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Vũ Chí Thanh 02/07/1996 Nam SXCT 50514899 Nghệ An Không khám sức khỏe

110 M-110 Đào Huy Hiệp 11/07/2002 Nam SXCT 50502517 Hưng Yên Không khám sức khỏe

111 M-111 Hoàng Thành Đỏ 06/12/2001 Nam SXCT 51000018 Quảng Bình Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Thị Bích Như 13/11/2001 Nữ SXCT 91232863 Cà Mau Không khám sức khỏe


